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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Ông Lô Văn Long 

  Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lò Văn Thôn; bà Phạm Thị Thủy  

 - Thư ký phiên toà: Bà Hà Thị Phương Linh - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tham 

gia phiên toà: Ông Sộng Nỏ Ly - Kiểm sát viên.   

 Ngày 04 tháng 6 năm 2024 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

169/2024/HSST ngày 06 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 163/2024/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 207/2024/HSST-QĐ ngày 04 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Vừ A Ch, sinh năm 1992, tại Sông M, Sơn La. 

Nơi cư trú: Bản Púng B, xã Đứa M, huyện Sông M, tỉnh Sơn La; nghề 
nghiệp: Trồng trọt; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Mông; tôn giáo: Không; giới 
tính: Nam; quốc tịch: Việt nam; con ông Vừ Nhịa S và bà Phá Thị D; bị cáo sống 
chung như vợ chồng với Ly Thị S và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm 
giữ, tạm giam từ ngày 05/03/2024 cho đến nay; có mặt. 

Bị hại: Chị Ly Thị S, sinh năm 2001; nơi cư trú: Bản Púng B, xã Đứa M, 
huyện Sông M, tỉnh Sơn La, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống giữa vợ chồng Vừ A Ch và Ly 

Thị S, khoảng 17 giờ ngày 04/3/2024 trong lúc tranh cãi nhau Ch đã vào bếp lấy 

ra một con dao quắm chém một nhát vào vùng đầu và đập một nhát vào lưng của 

S, khiến S ngã, nằm bất tỉnh xuống nền nhà rồi Ch bỏ đi. Ngay sau đó S được 

gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cốp, tỉnh Sơn La để cấp cứu. 

Cùng ngày, anh Vừ S Th (anh trai Ch) đã trình báo nội dung vụ việc (qua điện 

thoại) đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã. 



Ngày 05/3/2024 Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã tiến hành xác 

minh vụ việc, đồng thời tiếp nhận Vừ A Ch đến Công an xã Đứa M, huyện Sông 

Mã để đầu thú về hành vi của bản thân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã 

ra Quyết định tạm giữ đối với Vừ A Ch.    

Quá trình điều tra bị cáo Vừ A Ch khai nhận: Ch và Ly Thị S, sinh năm 

2001 có tổ chức đám cưới theo phong tục nhưng không đăng ký kết hôn, sinh 

sống tại bản Púng B, xã Đứa M, huyện Sông Mã và có 01 người con chung, sinh 

năm 2023. Khoảng ngày 25/02/2024 Ch thấy S có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn do 

đó cả S và Ch nghi S có thai, nhưng S không đồng ý đi siêu âm và dùng que test 

thử nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Ngày 01/3/2024 S tự ý một mình đi 

sang nhà mẹ đẻ ở bản Huổi Lếch, xã Đứa M đến ngày 03/3/2024 mới về nhà, do 

nghi ngờ và Ch hỏi có phải S đi bỏ thai không, nhưng S không thừa nhận nên 

giữa Ch với S tiếp tục xảy ra cãi nhau. Ngày 04/3/2024 Ch đi làm ruộng từ sáng 

sớm và nhắn S chuẩn bị cơm trưa rồi đem đến cho Ch, tuy nhiên đến trưa muộn 

không thấy S đem cơm đến nên Ch đi về, khi về đến nhà thấy S đang nằm ngủ 

nên giữa hai người tiếp tục có lời qua lại, rồi Ch đi nấu cơm, ăn trưa rồi đi làm 

tiếp. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày Ch về nhà thấy S vẫn đang nằm ngủ nên Ch 

với S tiếp tục cãi nhau, do bực tức và S còn thách thức nên Ch đã đi vào bếp 

cầm theo con dao quắm quay lại nhà chính, thấy S đang đứng quay lưng lại nên 

Ch đã cầm dao bằng cả hai tay chém một nhát từ phải qua trái, từ trên xuống 

dưới vào vùng đầu của S, làm búi tóc bị đứt, lưỡi dao trúng vào sau gáy khiến S 

ngã xuống, nằm bất động nên Ch tiếp tục dùng sống dao đập một nhát vào lưng 

rồi vứt dao xuống nền đất ở gian bếp và ra ngoài điều khiển xe mô tô đến xã 

Mường Lèo, huyện Sốp Cộp với mục đích sáng hôm sau sang nước Cộng hoà 

DCND Lào. Ngày 05/3/2024 do suy nghĩ lại biết hành vi của bản thân là vi 

phạm pháp luật và thương vợ với các con nên Ch quay về UBND xã Đứa M, 

huyện Sông Mã để đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân.   

Kết quả xác định hiện trường xảy ra vụ án, do Cơ quan CSĐT và Viện 

kiểm sát lập hồi 12 giờ 50 phút ngày 05/3/2024: Được xác định là nhà ở của Vừ 

A Ch - Ly Thị S thuộc bản Púng B, xã Đứa M, huyện Sông Mã. Phía Đông tiếp 

giáp với ta luy âm và ao của ông Vừ Nhịa Sệnh; phía Tây tiếp giáp với đất trống 

sau nhà ông Vừ Nhịa Sệnh; hướng Nam tiếp giáp với ta luy dương (đất đồi của 

bản Púng B); phía Bắc tiếp giáp với nhà ông Vừ Nhịa Sệnh. Toàn bộ hiện 

trường nằm trên nền đất san với diện tích (12,50x8,70)m. Quá trình khám 

nghiệm đã tiến hành xác định 03 dấu vết, trong đó số 01 là vị trí vết dịch màu 

nâu; số 02 con dao quắm và số 03 là quận tóc và các mảnh kẹp bị vỡ. Quá trình 

khám nghiệm đã tiến hành đặt số, đo đặc vị trí phù hợp với nội dung diễn biến 

vụ việc, lời khai bị can, bị hại. Quá trình xác định hiện trường thu giữ 01 con 

dao quắm; 01 quận tóc và 05 mảnh kẹp tóc.  

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 12/3/2024 đối với Ly Thị 

S, kết quả:  sau đầu vùng chẩm có vết thương rách da kích thước (6,5x0,2)cm đã 

được khâu lại.  



Bệnh án ngoại khoa số 934 ngày 04/3/2024 của Bệnh viên đa khoa huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, xác định: chấn thương vùng chẩm, vỡ xương sọ do bị 

đánh.  

Quyết định số 434/QĐ - ĐTTH ngày 06/3/2024 của Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Sông Mã trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe và cơ chế hình 

thành thương tích của Ly Thị S.  

Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 

104/KLTTCT-TTPY, ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm pháp y tỉnh Sơn 

La đối với Ly Thị S, kết luận:  

1. Các kết quả chính: Vết thương phần mềm vùng đầu (xếp 02%); Vỡ lún 

xương sọ vùng chẩm phải (xếp 21%). 

2. Kết luận: Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y 

tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ tổn thương của Ly Thị S tại thời điểm 

giám định là: 23% (Hai mươi ba phần trăm). Áp dụng phương pháp cộng tại 

Thông tư.  

- Kết luận khác: Cơ chế hình thành thương tích vùng chẩm của Ly Thị S 

là do tác động của vật cứng có cạnh sắc gây nên. Chấn thương vùng chẩm của 

Ly Thị S là vùng trọng yếu của cơ thể, nếu không được cấp cứu kịp thời thì cũng 

không dẫn tới tử vong được. Tại thời điểm giám định Ly Thị S không có thai. 

(BL số: 86 - 88). 

 Cáo trạng số 112/CT-VKSSM ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Sông Mã đã truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Sông 

Mã để xét xử bị cáo Vừ A Ch về tội Cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 

Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa bị cáo Vừ A Ch đã khai nhận hành vi phạm tội của mình 

như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật viện dẫn áp dụng như nội 

dung bản Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử  

Tuyên bố bị cáo Vừ A Ch phạm tội: Cố ý gây thương tích. 

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Vừ A Ch từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng cho 

hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại Ly Thị S và đại diện gia đình bị cáo 

Vừ A Ch đã thoả thuận, bồi thường số tiền 30.000.000 đồng, đã bồi thường xong 

và bị hại không yêu cầu gì thêm, nên không đề nghị xem xét.  

Vật chứng của vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị: 



Tịch thu để tiêu hủy 01 (một) con dao quắm có tổng chiều dài 108cm, 

phần cán dao bằng gỗ và kim loại dài 89cm, phần lưỡi dao dài 29cm, lưới dao 

loại sắc một bên, bản rộng nhất 07cm; 01 (một) quận tóc màu đen, không đo 

chiều dài từng sợi; 05 (năm) mảnh vỡ kẹp tóc màu vàng nâu.  

Về án phí: Đề nghị miễn án phí cho bị cáo. 

Bị cáo Vừ A Ch không có ý kiến gì đối đáp với lời luận tội của Kiểm sát 

viên, khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Bị hại Ly Thị S đã nhận được số tiền 30.000.000đ do gia đình bị cáo bồi 

thường, nên không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét, xử phạt Vừ A Ch mức án nhẹ nhất, cho bị cáo được cải tạo tại địa 

phương. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra và kết quả tranh 

luận tại phiên tòa, trên cở sở xem xét đầy đủ và toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, ý kiến của bị hại, các tài liệu khác có trong hồ 

sơ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định của cơ quan, người tiến hành tố tụng: Cơ quan 

điều tra Công an huyện Sông Mã, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Sông Mã, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên toà bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Vừ A 

Ch khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan 

điều tra; Biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám xét dấu vết thân thể 

đối với bị hại. Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y 

tỉnh Sơn La đối với bị hại Ly Thị S thể hiện: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định là: 23% (Hai mươi ba phần trăm).  

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, phù hợp 

với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Ngày 04/3/2024 bị cáo Vừ A Ch 

đã dùng dao chém bị hại chị Ly Thị S gây thương tích tỷ lệ 23%. Đối chiếu với 

các điều luật tương ứng do Bộ luật Hình sự quy định, Hội đồng xét xử thấy có 

đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Vừ A Ch phạm tội: Cố ý gây thương tích 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự có khung hình 

phạt tù 02 năm đến 06 năm. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông 

Mã đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  



[3] Đánh giá tính chất vụ án là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe bị hại Ly Thị S 

được pháp luật bảo vệ và  gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương nên cần xử 

lý nghiêm.  

[4] Đánh giá về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân:  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; Về tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện việc bị cáo chưa có 

tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và 

tỏ ra ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã bồi thường cho người bị hại, sau khi thực 

hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đến Công an xã Đứa M đầu thú và bị hại có đơn 

đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên có căn cứ áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự.  

[5] Về hình phạt chính: Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị 

cáo; tỷ lệ thương tích bị cáo gây ra cho bị hại; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân của bị cáo. Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP 

ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét 

xử thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, 

không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù, có đủ điều kiện hưởng án treo 

theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự và việc cho hưởng án treo không gây 

nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, 

thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, cũng như tác dụng giáo dục, cải tạo riêng 

và phòng ngừa chung. Do đó chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội mà chỉ cần tuyên giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú của 

bị cáo quản lý, giám sát và giáo dục. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại Ly Thị 

S số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) và bị hại không có yêu cầu gì khác về 

trách nhiệm dân sự, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.  

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) con dao quắm có tổng chiều dài 

108cm, phần cán dao bằng gỗ và kim loại dài 89cm, phần lưỡi dao dài 29cm, 

lưới dao loại sắc một bên, bản rộng nhất 07cm; 01 (một) quận tóc màu đen, 

không đo chiều dài từng sợi; 05 (năm) mảnh vỡ kẹp tóc màu vàng nâu là công cụ 

phạm tội và những vật không còn giá trị sử dụng, nên cần tịch thu để tiêu hủy. 

[8] Về án phí: Bị cáo là người dân tộc, sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc 

biệt khó khăn, nên được xem xét miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1, 

2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự. 



 - Tuyên bố bị cáo Vừ A Ch phạm tội: Cố ý gây thương tích. 

- Xử phạt bị cáo Vừ A Ch 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thử thách 05 (năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên 

án ngày 14/6/2024. Tuyên bố trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu không 

bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Giao bị cáo Vừ A Ch cho UBND xã Đứa M, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với UBND xã Đứa M trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trường hợp bị 

cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự. 

trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của 

Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo 

chấp hành của bản án đã cho hưởng án treo. 

 2. Về vật chứng: Căn cứ điểm điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Tịch thu để tiêu hủy 01 (một) con dao quắm có tổng chiều dài 108cm, 

phần cán dao bằng gỗ và kim loại dài 89cm, phần lưỡi dao dài 29cm, lưỡi dao 

loại sắc một bên, bản rộng nhất 07cm; 01 (một) quận tóc màu đen, không đo 

chiều dài từng sợi; 05 (năm) mảnh vỡ kẹp tóc màu vàng nâu. 

 Theo Quyết định chuyển vật chứng số: 107/QĐ-VKS ngày 06/5/2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã và Biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2024 giữa Công an 

huyện Sông Mã và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Mã. 

3. Về án phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ Ban Thường Vụ 

Quốc hội. Bị cáo Vừ A Ch được miễn nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án (ngày 14/6/2024); bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của 

pháp luật. 

Nơi nhận:  
- Bị cáo;  

- VKS huyện Sông Mã; 

- TAND tỉnh Sơn La;  

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

- THAHS; 

- CCTHADS huyện Sông Mã; 

- UBND xã Đứa M; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, án văn. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

 

Lô Văn Long 

 


